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Trang 2 

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ 

1. Nguyễn, Văn Hào. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ chính đến độ cứng 

và tổ chức tế vi của lớp phủ deloro 60 (Ni) trên thép SUS440C sử dụng công nghệ phun 

phủ leser cladding: Effects of main parameters to hardness and microstructure of deloro 

60 (Ni) layers on SUS440C substract by laser cladding. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. 

- Số 326. - Tr. 5-11. 

    Từ khóa: Độ cứng; Khả năng chống mài mòn; Lắng đọng kim loại bằng laser; Tổ chức 

tế vi 

2. Lý, Hải Ly. Ảnh hưởng của thông số hình học mao dẫn đến lưu lượng dầu trong 

ổ thủy tĩnh: The influence of capillary geometry parameters on oil flow rate in 

hydrostatic bearing. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 56-61. 

    Từ khóa: Lưu Lượng; Ô thủy tĩnh; Ông mao dẫn; Trục chính máy công cụ 

3. Nguyễn, Văn Trúc. Ảnh hưởng của vật liệu gia công đến lực cắt khi gia công 

thép 40 trên máy mài tròn ngoài: Effect of workpiece material on cutting force when 

machining 40X steel on external cylindrical grinding machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2025. - Số 327. - Tr. 14-17. 

    Từ khóa: Lực cắt; Thép40X; Thông số công nghệ 

4. Do, Thi Tam. Design and manufacturing of ultrasonic vibration amplitude 

measuring device using digital micrometer: Thiết kế chế tạo thiết bị đo biên độ rung 

động siêu âm dùng panme điện tử đo độ dịch chuyển. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - 

Số 326. - Tr. 40-44. 

    Từ khóa: Digital micrometer; Measuring equipmen; Ultrasonic vibration amplitude 

5. Trần, Xuân Bộ. Điều khiển vị trí xi lanh khí nén sử dụng phương pháp chuyển 

chế độ hoạt động van dựa theo chu kỳ: Position control of pneumatic cylinder using 

cyclic valve operating mode switching method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. 

- Tr. 9-13. 

    Từ khóa: Điều khiển vị trí; Khí nén on -off; Van điện; Xy lanh nén 
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6. Đào, Văn Lập. Giải nhiệt thanh siêu tĩnh bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

kết hợp với lập trình matlab: Solve frame system problems by using finit element 

method combined matlab programming application. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - 

Số 327. - Tr. 62-66. 

    Từ khóa: Hệ thanh siêu tĩnh; Phần mềm matlab; Phương pháp PTHH 

7. Trần, Đức Quý. Giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết, hợp tác với doanh nghiệp 

để nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ phát triển ngành  công nghiệp chế biến, chế tạo 

tỉnh Quảng Ninh: Solution to promote linkges and cooperation with enterprises to 

improve training quality for the development of the processing and manufacturing 

industry in Quang Ninh provice. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 159-170. 

    Từ khóa: Chất lượng nguồn nhân lực; Cơ khí động lực; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa 

8. Nguyễn, Hùng Linh. Mô hình hóa và mô phỏng động học của ngón tay giả đeo 

ngược điều khiển bằng gân trong recurddyn: Modeling and kinematics simulation of a 

tendon-driven wearable prosthetic finger in recurdyn. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. 

- Số 327. - Tr. 171-176. 

    Từ khóa: Cơ sinh học; Máy truyền động bằng gân; Robot đeo ngược 

9. Lưu, Quang Hiệu. Mô hình triển khai sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp sản 

xuất cơ khí: Lean manufacturing enterprises. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. 

- Tr. 145-151. 

    Từ khóa: Sản xuất tinh gọn; Tối ưu hóa quy trình 

10. Nguyễn, Thanh Hào. Nghiên cứu  xây dựng phần mềm tính toán nhiệt trị thấp 

và tiêu hao nhiên liệu trong lò hơi bằng ngôn ngữ lập trình visual basic 6.0: Research on 

building calculation software Research on low temperature and fuel consumption in 

boilers using basic visual programming language 6.0. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - 

Số 327. - Tr. 188-192. 

    Từ khóa: Khí thải; Lò hơi; Nhiên liệu; Nhiệt trị thấp 

11. Nguyễn, Thành Nhân. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số gia công đến 

chất lượng bề mặt khi phay CNC thép Y8: Study on the effect of machining parameters 

on surface quality in CNC milling of Y8 steel. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. 

- Tr. 115-119. 
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    Từ khóa: Hồi quy tuyến tính; Phay CNC; Thép Y8; Thông số gia công 

12. Nguyễn, Quang Quang. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nhiệt luyện đến chất 

lượng mài hợp kim permendur 2V: Research on the effect of heat treatment on grinding 

quality of permendur 2V alloy. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 134-138. 

    Từ khóa: Hợp kim permendur 2V; Vật liệu từ mềm 

13. Trần, Ánh Viên. Nghiên cứu các công nghệ đánh giá chất lượng mối hàn laser: 

Research on laser weld quality assessment technologies. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. 

- Số 327. - Tr. 31-36. 

    Từ khóa: Đánh giá chất lượng; Hàn laser; Lỗi hàn; Mô hình hóa 

14. Trần, Trọng Thể. Nghiên cứu các mô hình toán nhằm xác định lực cường hóa 

hệ thống lái trên xe du lịch: Reseach on mathematical models to determine the force to 

reinforce the steering system on tourist vehicles. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 

327. - Tr. 177-182. 

    Từ khóa: Cường hóa; Hệ thống lái tự lực; Thủy lực 

15. Vũ, Văn Mừng. Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm hệ thống bảo vệ đường ống 

kim loại trong đất bằng phương pháp bảo vệ ca tốt sử dụng dòng điện ngoài kết hớp 

công nghệ IOT: Research on manufacturing and testing of metal pipeline protection 

system under ground using impressed curruntcathodic protection combined with IOT 

technology. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 100-104. 

    Từ khóa: Công nghệ IoT; Đường ống kim loại 

16. Trần, Thị Nhuần. Nghiên cứu đánh giá chất lượng của một số loại vải thông 

dụng cho may mặc trên phương diện tính kháng thấm nước bề mặt vải: Study and 

evaluation of the quality of some common fabric types for garment in aspect of fabric 

surface water resistance. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 85-87. 

    Từ khóa: Khối lượng vải; Mật độ sợi của vải; Tính kháng thấm nước 

17. Nguyễn, Hữu Tú. Nghiên cứu dao động riêng của khung nhà thép: Study of 

nature vibration of steel house frame. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 326. - Tr. 33-

39. 

    Từ khóa: Dạng dao động; Khung phẳng; Phần tử hữu hạn; Tần số dao động riêng 
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18. Dương, Hải Nam. Nghiên cứu mô phỏng đánh giá các thành phần phát thải 

của động cơ nhiên liệu kép  diesel/LPG với các tỉ lệ PLG khác nhau: Simulation study 

on evaluation of emission components of  diesel/LPG dual-fuel engine with different 

LPG ratio. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 37-41. 

    Từ khóa: AVL-Boost; Nhiên liệu kép diesel/LPG; Phát thải 

19. Vũ, Tường Vi. Nghiên cứu mô phỏng và chế tạo mô hình hệ thống gạt mưa tự 

động trên ô tô sử dụng phần mềm proteus và arduino: Research on simulation and 

manufacture of model of automatic wiper system on cars using proteus and arduino 

software. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 326. - Tr. 12-16. 

    Từ khóa: Arduino; Hệ thống gạt mưa; Proteus 

20. Đào, Văn Vượng. Nghiên cứu ổ định của tấm FGM có vật liệu phân bố không 

liên tục: Stability study of FGM plates with discontinuos material distribution. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 78-84. 

    Từ khóa: Không liên tục; Ổn định của tấm; Phương pháp phần tử hữu hạn 

21. Đàm, Văn Tùng. Nghiên cứu tối ưu độ bền kết cấu thân tàu hàng khô bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn: Optimization study on the structural streength of dry  

cargo ship using the finite element method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - 

Tr. 152-158. 

    Từ khóa: Độ bền cấu kết; Phần tử hữu hạn 

22. Huỳnh, Công Lớn. Nghiên cứu trạng thái biến dạng của ống thép hàn CT3 

trong quá trình cán nguội trên máy cán pilger mill bằng cách mô hình hóa mô phỏng 

trên nền tảng ABAQUS/EXPLICIT: Study on deformation state of CT3 weldel steel 

pipe during colld rolling process on pilger mill by simulation modeling on 

ABAQUS/EXPLICIT platform. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 105-110. 

    Từ khóa: FEM; Pilger Mill; Tối ưu hóa thiết kế; Trục lỗi 

23. Phạm, Anh Đức. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điều khiển mờ để xây dựng 

hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel lai máy phát điện tàu thủy: 

Research on the application of fuzzy control technology to build an automatic system to 

adjust the rotation speed of a hybrid diesel engine and a marine generator. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 183-187. 
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    Từ khóa: Bộ điều khiển; Điều khiển mờ; Điều khiển PID 

Nguyễn, Đăng Điệm. Nghiên cứu xác định hiệu quả công tác tổ chức sửa chữa máy 

xây dựng: Research on determining the effectiveness of construction machinery rerair 

organization. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 23-30. 

    Từ khóa: Các phương án công nghệ; Sữa chữa máy xây dựng 

25. Nguyễn, Văn Tính. Nghiên cứu xây dựng và giải hệ phương trình động lực học 

máy tự động trên súng trường  STR508: Research on construction and solution of 

dynamic equations of automatic machine on STR508 rifle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2025. - Số 327. - Tr. 199-202. 

    Nguyễn Thùy Dung. Phân loại mô hình sấy và ứng dụng mô hình bán thực nghiệm 

trong mô hình hóa quá trình và thiết bị sấy: Classification of drying models and 

application of semi-empirical models in drying process and equipment momeling. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 326. - Tr. 24-32. 

    Từ khóa: Mô hình bán thực nghiệm; Mô hình lý thuyết; Mô hình năng lượng hoạt hóa 

REA; Mô hình sấy 

27. Nguyễn, Cao Văn. Phân tích đặc tính cháy động cơ diesel khi thiết lập cơ chế 

cháy do nén kết hợp hỗn hợp hòa trộn trước PCCI: Analysis characteristics cumbustion 

of diesel engine when establishing premixed charge compression ignition (PCCI). - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 326. - Tr. 17-23. 

    Từ khóa: Cơ chế cháy; Động cơ diesel; PCCI 

28. Nguyễn, Tuấn Hưng. Phân tích lực cắt khi phay rãnh vi mô sử dụng dao phay 

cầu phương pháp phần tử hữu hạn: Analysis of cutting force micro right milling using 

ballend mill by finite element method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 

125-128. 

    Từ khóa: Độ nhám bề mặt; Lực cắt; Phay vi 

29. Nguyễn, Thọ Sơn. Phương pháp nâng cao vết tiếp cặp bánh răng côn răng cong 

hệ Gleason: Method of improving the contact pattern of spiral bevel gears in the gleason 

system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 120-124. 

    Từ khóa: Bộ bánh răng côn; Góc profile dụng cụ cắt; Hệ Gleason; Răng cong 
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30. Phan, Thành Duy. Thiết kế máy in 3D-DLP theo nguyên lý top - down để tạo 

mẫu phục vụ cho quá trình đúc mẫu chảy: Designing a 3D printer using LPD technology 

for prototyping to support the investment casting process. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2025. - Số 327. - Tr. 93-99. 

    Từ khóa: Đúc mẫu chảy; In 3D; Mẫu nhựa sáp; Thiết kế 

31. Nguyễn, Văn Trúc. Tối ưu hóa thông số công nghệ trên máy xung tia lửa điện: 

Optimization of technological parameters on electrical discharge machining. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 42-45. 

    Từ khóa: Mòn điện cựu; Thép SKD11; Tối ưu thông số 

32. Vũ, Dương Quang. Tổng quan về kiểm soát quá trình kéo, chải và khung tốc 

độ của dây chuyền kéo sợi: Overview of drawing, brushing process control and speed 

frame of spinding line. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 51-55. 

    Từ khóa: Kéo sợi; Khung kéo; Khung tốc độ; Máy chải 

33. Đào, Anh Tuấn. Tổng quan về tự động phát hiện lõi vải trong sản xuất dệt may: 

Overview of automatic fabric defects detection in textile production. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 88-92. 

    Từ khóa: Kiểm tra hàng dệt; Nhận dạng lỗi; Phát hiện lỗi vải 

34. Đào, Ngọc Biên. Tự động hóa tính toán lực kẹp chi tiết khi gia công: Automatic 

calculation of the clamping force of machinne part during machining. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 139-144. 

    Từ khóa: Chi tiết máy; Gia công; lực kẹp 

35. Đỗ, Văn Sĩ. Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh trong quá trình quy chính thước 

ngắm cơ khí cho một số vũ khí cỡ nòng 40 MM bằng thiết bị laser trên cơ sở học máy: 

Application of image processing technology in the calibration process of mechanical 

sights for some 40MM weapons using laser devices based on machine learning. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 71-77. 

    Từ khóa: Laser; Quy chính; Thước ngắm 

36. Nguyễn, Đăng Hà. Ứng dụng động cơ servo điều khiển chuyển động của dao 

tiện khi gia công bề mặt côn bằng phương pháp xoay nghiêng bàn trượt dọc trên máy 
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tiện truyền thống: Applying servo motor for conlling cutting tool movement in taper 

surface machining by tilting th longitudinal slidnal slide on traditionnal lathes. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 129-133. 

    Từ khóa: Gia công côn; Lượng chạy dao; PLC; Tự động hóa 

37. Dương, Công Định. Ứng dụng máy tính toán điều chỉnh động học máy mài 

răng để nâng cao độ chính xác gia công: Application of computer in calculation of 

adjusting the dynamics of teeth grinding machines to improve processing accuracy. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr.111-114. 

    Từ khóa: Độ chính xác; Gia răng công; Mài răng; Tỷ số truyền 

38. Phạm, Anh Tuấn. Ứng dụng phần mềm inventor tính toán hợp lý kết cấu thép 

của nhà đỗ xe ô tô bốn tầng phục vụ nhà dân ở Việt Nam: Inventor software application 

to reasonably calculate the steel structure of a four-story car park serving residential 

areas in Vietnam. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 193-198. 

    Từ khóa: Hệ thống đỗ xe; Kết cấu thép 

39. Đỗ, Thị Tuyết Lan. Vai trò của công nghệ in 3D trong thời trang hiện nay: The 

role of 3D printing technology in modern fashion. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 

327. - Tr. 67-70. 

    Từ khóa: Revolutin; Traditional; Truyền thống 

40. Nguyễn, Minh Tuấn. Thử nghiệm xác định các thông số chính và xây dựng đặc 

tính tải của tời thủy lực nâng 110 tấn phục vụ nâng hạ cửa van điều tiết nước trong các 

công trình thủy điện, thủy lợi: Testing to determine the main parameters and build the 

load characteristics of a 110 ton hydraulic winch used to lift and lower water control 

valves in hydroelectric and irrgation projects. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. 

- Tr. 46-50. 

    Từ khóa: Cửa van thủy lực; Hệ thống tời thủy lực; Thủy lợi; Vận tốc nâng 

 

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 

1. Bảo Hà. Những tiến bộ đáng kinh ngạc của robot hình người. - Tạp chí Tự động 

hoá ngày nay, 2025. -  289+290. - Tr. 63-65. 
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    Từ khóa: Robot hình người 

2. Vân Anh. Tích hợp công nghệ tự động hóa vào phương tiện giao thông xanh. - 

Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. - Tr. 48-50. 

    Từ khóa: Phương tiện giao thông xanh; Tích hợp công nghệ tự động hóa 

3. Phan, Thị Thanh Ngọc. Ứng dụng AI trong giao thông và đô thị xanh bền vững 

chính sách và xu hướng toàn cầu. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. - Tr. 

44-47. 

    Từ khóa: Đô thị xanh; Ứng dụng AI 

4. Trần, Mạnh Hùng. Ứng dụng AI trong lĩnh vực giao thông vận tải ở một số quốc 

gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. 

- Tr. 33-36. 

    Từ khóa: Ứng dụng AI 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

1. Đào, Tô Hiệu. An toàn lính cứu hỏa hệ thống định vị trong nhà bằng cảm biến 

tích hợp. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. - Tr. 55-58. 

    Từ khóa: Cảm biến tích hợp; Hệ thống định vị 

2. Nguyễn, Duy Khanh. Định hướng sạc pin cho xe điện ngày nay. - Tạp chí Tự 

động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. - Tr. 51-54. 

    Từ khóa: Hệ thống sạc pin; Xe điện 

3. Trương, Đình Châu. Lắp ráp bo mạch SMT từ nguyên lý đến ứng dụng thực 

tiễn. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. - Tr. 40-43. 

    Từ khóa: Lắp ráp bo mạch SMT; Máy cấp bảng mạch; Máy kiểm tra quang học 

4. Nguyễn, Quốc Triệu. Mô phỏng và đánh giá hiệu suất hệ thống phanh khẩn cấp 

tự động  (AEB) trên xe điện: Simulation and performance evaluation of an autonomous 

emergency brakinh (AEB) system for electric vehicles. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. 

- Số 327. - Tr. 18-22. 

    Từ khóa: AEB; Động lực học; Mô phỏng; Xe điện 
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5. Đỗ Hoàng Long. Xây dựng phần mềm iso điện tử ứng dụng chuyển đổi số tại 

ban quan lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. 

- Tr. 59-62. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Hệ thống quản lý 

 

KHOA DU LỊCH 

1. Phạm, Văn Hạng. Biểu tượng thống nhất - triệu trái tim trong một trái tim. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 574. - Tr. 15-18. 

    Từ khóa: Biểu tượng; Tượng đài thống nhất 

2. Cù, Thị Dung. Cột cờ Thủ Ngữ ở thương cảng Sài Gòn. - Tạp chí Xưa và nay, 

2025. - Số 574. - Tr. 12-14. 

    Từ khóa: Cột cờ Thủ Ngữ; Thương cảng Sài Gòn 

3. Rodney, Harrison. Di sản là gì?. - Tạp chí Nghiên cứu văn Việt Nam, 2025.- Số 1. 

- Tr. 3-13. 

    Từ khóa: Di sản; Diễn ngôn di sản; Giá trị nội tại 

4. Nguyễn, Minh Tường. Giáo sư Trần Quốc Vượng nhà sử học uyên bác, nhà văn 

hóa học tài danh của Việt Nam. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 574. - Tr. 48-53. 

    Từ khóa: Nhà sử học uyên bác; Nhà văn hóa học tài danh; Trần Quốc Vượng; Việt 

Nam 

5. Vũ, Trường Giang. Huyền thoại vua lửa: đánh thức tiềm năng du lịch di sản 

dưới góc độ khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt 

Nam, 2025. - Số 2. - Tr. 3-10. 

    Từ khóa: Di sản; Du lịch di sản; Jrai; Văn hóa phi vật thể; Vua lửa 

8. Trần, Hữu Sơn. Mặt nạ trong tôn giáo, tín ngưỡng của người Dao. - Tạp chí 

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 2. - Tr. 11-20. 

    Từ khóa: Dân tộc Dao; Người Dao; Tôn giáo tín ngưỡng 

9. Hứa, Sa Ni. Một số hình tượng các vị thần có nguồn gốc Bà - la - môn giáo trong 

chùa Khmer. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 1. - Tr. 74-80. 
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    Từ khóa: Các vị thần  Bà - la - môn; Chùa Khmer; Đạo Bà - la - môn 

10. Nguyễn, Duy Chính. Nghiên cứu về quan điểm giữa Mạc Thiên Tứ & Phraya 

Taksin. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 574. - Tr. 39-46. 

    Từ khóa:  Mạc Thiên Tứ; Phraya Taksin 

11. Nguyễn, Đức Hiệp. Nguyễn  An Ninh và tuồng hát Hai Bà Trưng năm 1928. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 574. - Tr. 57-59. 

    Từ khóa: Hai Bà Trưng; Nguyễn An Ninh; Tuồng hát 

12. Nguyễn, Văn Lượm. Nhận diện giá trị truyền thống trong lễ Sen Đôn Ta của 

người Khmer Nam Bộ. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 1. - Tr. 65-73. 

    Từ khóa: Nam Bộ; Phật giáo Nam Tông; Phước; Sen Đôn Ta 

13. Nguyễn, Thị Hậu. Nhịp thống nhất trên dòng sông Hòa Bình. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2025. - Số 574. - Tr. 21-22. 

    Từ khóa: Dòng sông Hòa Bình; Nhịp thống nhất 

14. Phạm, Đặng Xuân Hương. Nữ giới và sự phục hồi dòng thầy cúng nữ tại một 

cộng đồng người thái ở Tây Bắc, Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. 

- Số 1. - Tr. 14-26. 

    Từ khóa: Bà Một; Bà Then; Bối cảnh di sản; Dân tộ Thái; Thầy cúng nữ 

15. Phạm, Đặng Xuân Hương. Nữ giới và sự phục hồi dòng thầy cúng nữ tại một 

cộng đồng người Thái ở Tây Bắc, Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam Hà 

Nội 2025.- Số 1. - Tr.14-26. 

    Từ khóa: Bà Một; Ba Then; Bối cảnh di sản; Dân tộc Thái; Thầy cúng nữ 

16. Nguyễn, Thanh Lợi. Nước trong tín ngưỡng dân gian ở Nam Bộ. - Tạp chí 

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 2. - Tr. 21-31. 

    Từ khóa: Nam Bộ; Tín ngưỡng dân gian 

17. Vũ, Đường Luân. Quá trình thay đổi thế giới quan văn minh của trí thức nho 

học Việt Nam và sự chấm dứt của quan hệ triều cống Việt Nam - Trung Quốc nửa cuối 

thế kỉ XIX từ góc nhìn văn hóa. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam Hà Nội 2025.-Số 

1. - Tr. 50-64. 
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    Từ khóa: Quan hệ triều cống Việt Nam; Thế giới văn minh; Tri thức Nho học; Trung 

Quốc 

18. Nguyễn, Trần Bảo Trinh. Tâm thế ứng xử và chuyển giao kí ức tập thể trong 

hành trình bảo tồn bản sắc văn hóa Raglai. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. 

- Số 2. - Tr. 48-56. 

    Từ khóa: Bản sắc văn hóa; Khoảng cách thế hệ; Người Raglai; Tâm thế văn hóa 

19. Đặng, Minh Tâm. Tên họ và văn hóa dòng của người Ê Đê ở Tây Nguyên. - Tạp 

chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 1. - Tr. 41-49. 

    Từ khóa: Ê đê; Tây Nguyên; Tên họ; Tộc người thiểu số tại chỗ; Văn hóa dòng họ 

20. Trần, Đức Tùng. Tết năm mới trên vùng đất mới: mạng lưới xã hội và bản sắc 

văn hóa của người Hmông tại Hà Nội. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 

1. - Tr. 27-40. 

    Từ khóa: Bản sắc văn hóa; Mạng lưới xã hội; Người tiểu số di cư; Tết mông xuống 

phố 

21. Trần, Đức Tùng. Tết năm mới trên vùng đất mới: mạng lưới xã hội và bản sắc 

văn hóa của người HMông tại Hà Nội. - Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Hà Nội 2025.- Số 1. 

- Tr. 27-40. 

    Từ khóa: Bản sắc văn hóa; H Mông; Mạng lưới xã hội; Tết Mông xuống phố 

22. Lý, Anh Trung. Thành phố Hồ Chí Minh trước kỷ nguyên vươn mình: Diễn 

trình 400 năm lịch sử. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 574. - Tr. 4-6. 

    Từ khóa: Diễn trình 400 năm lịch sử; Kỷ nguyên vươn mình 

23. Đàm, Nghĩa Hiếu. Thế giới giấc mơ của người Bru - Vân Kiều: khảo sát qua 

truyện kể dân gian. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 2. - Tr. 74-80. 

    Từ khóa: Bru - Vân Kiều; Tính cách tộc người 

24. Đặng, Thị Thu Hà. Thế giới quan vạn vật hữu linh và vị thế của con người với 

môi trường trong truyện kể dân gian một số tộc người miền núi phía Bắc. - Tạp chí 

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 2. - Tr. 64-73. 

    Từ khóa: Tộc người; Vạn vật hữu linh 
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25. Nguyễn, Thanh Tuyền. Thuận thánh bảo Từ Hoàng Thái hậu. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2025. - Số 574. - Tr. 54-56. 

    Từ khóa tìm kiếm: Bảo Từ Hoàng Thái hậu; Di tích Thái Lang 

26. Bùi, Trung Thành. Thực hành văn hóa cồng chiêng ở giáo xứ đồng bài và giáo 

xứ An Ngải (Ninh Thuận) hiện nay. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 2. 

- Tr. 57-63. 

    Từ khóa: Cồng chiêng Mường; Giáo xứ An Ngãi; Giáo xứ Đồng Bài; Văn hóa Mường 

27. Nguyễn, Trung Hiếu. Tín ngưỡng thờ thầy thím ở thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 2. - Tr. 40-

47. 

    Từ khóa: Núi Sập; Thầy Thím; Thoại Sơn; Tín ngưỡng 

28. Nguyễn, Thị Thanh Mai. Tín ngưỡng thờ tứ pháp ở đồng bằng Bắc Bộ: nguồn 

gốc và vai trò trong đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng. - Tạp chí Nghiên cứu văn 

hóa Việt Nam, 2025. - Số 2. - Tr. 32-39. 

    Từ khóa: Đồng bằng Bắc Bộ; Phật giáo; Tín ngưỡng; Tứ pháp 

29. Lý, Tùng Hiếu. Từ Bến Nghé - Sài Gòn đến thành phố Hồ Chí Minh: những di 

sản và đặc tính văn hóa. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 574. - Tr. 7-11. 

    Từ khóa: Bến Nghé; Đặc tính văn hóa; Di sản; Sài Gòn 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

1. Trần Quốc Trung. Ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị đến mức độ làm 

trơn cổ tức của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. 

- Số 334. - Tr. 14-22. 

    Từ khóa: Hội đồng quản trị; Làm trơn cổ tức; Quy mô hội đồng quản trị; Việt Nam 

2. Đinh, Hồng Linh. Ảnh hưởng của phát triển nông nghiệp đô thị đến thu nhập 

hộ dân tại tỉnh Thái Nguyên. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 334. - Tr. 93-102. 

    Từ khóa: Nông nghiệp đô thị; Thu nhập hộ dân 

3. Lê, Mai Anh. Ảnh hưởng từ rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lợi của ngân 

hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 54-61. 
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    Từ khóa: Hệ số dư nợ; Quy mô ngân hàng; Rủi ro tín dụng; Tốc độ tăng trưởng GDP 

4. Phan, Thị Hoàng Yến. API: Động lực cách mạng trong ngành Ngân hàng. - Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. - Tr. 60-63. 

    Từ khóa: API; Dịch vụ tài chính; Ngành ngân hàng; Open Ai 

5. Trần, Bình Minh. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phân tích dữ liệu 

lớn: nghiên cứu tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 334. - Tr. 23-32. 

    Từ khóa: Dữ liệu lớn; Tiến bộ công nghệ; Việt Nam 

6. Nguyễn, Minh Sáng. Các thách thức chiến lược của các trung tâm tài chính quốc 

tế. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. - Tr. 70-76. 

    Từ khóa: Công nghệ tài chính; Quy định tài chính toàn cầu; Rủi ro địa chính; Trí tuệ 

nhân tạo 

7. Lưu Phước Vẹn. Các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. - Tr. 64-69. 

    Từ khóa: Đa dạng hóa; Ngân hàng thương mại; Thu nhập 

8. Nguyễn, Thị Thu Trang. Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 44-52. 

    Từ khóa: Ảnh hưởng nợ xấu; ngân hàng thương mại; Nợ xấu 

9. Nguyễn, Nhật Minh. Cơ chế tiếp cận quản lý fintech: kinh nghiệm quốc tế và 

một số gợi ý cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 9. - Tr. 80-89. 

    Từ khóa: Cơ chế tiếp cận quản lý; Fintech; Kinh nghiệm quốc tế; Việt Nam 

10. Nguyễn, Hoàng Nam. Đào tạo công dân xanh trong mục tiêu phát triển bền 

vững. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 9. - Tr. 38-43. 

    Từ khóa: Công dân xanh; Đào tạo; Môi trường; Phát triển bền vững 

11. Đỗ, Thị Thủy. Hạn chế rủi ro đạo đức tại ngân hàng thương mại. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 70-75. 

    Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp; Ngân hàng thương mại; Rủi ro đạo đức 

12. Phạm, Văn Hạnh. Hành vi đối xử bất công của khách hàng và việc kiểm soát 

cảm xúc của nhân viên. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 334. - Tr. 84-92. 
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    Từ khóa: Hành vi đối xử bất công; Khách hàng; Kiểm soát cảm xúc 

13. Nguyễn, Cảnh Hiệp. Huy động tiền gửi không kỳ hạn của hệ thống ngân hàng 

Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 

62-68. 

    Từ khóa: Ngân hàng; Tiền gửi không kỳ hạn 

14. Đào, Lê Kiều Oanh. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại 

trên giới và bài học cho ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính 

tiền tệ, 2024. - Số 9. - Tr. 72-79. 

    Từ khóa: Thương mại; Việt Nam; Xử lý nợ xấu 

15. Thu Ngọc. Kinh tế toàn cầu trong quý I/2025 xuất hiện tín hiệu tích cực. - Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. - Tr. 77-82. 

    Từ khóa: Kinh tế toàn cầu; Tài chính toàn cầu; Thương mại toàn cầu 

16. Lê, Thanh Tiệp. Mối quan hệ quản lý chuỗi cung ứng ngược và hiệu suất nông 

nghiệp thông minh tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 334. - Tr. 2-13. 

    Từ khóa: Cung ứng xanh; Kinh tế tuấn hoàn; Quản lý chuổi cung ứng ngược 

17. Đặng, Vũ Hùng. Nâng cao chất lượng công tác cho vay lại vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức ODA qua ngân hàng phát triển Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền 

tệ, 2024. - Số 9. - Tr. 52-63. 

    Từ khóa: Cho vay lại; Hỗ trợ phát triển chính thưc; Ngân hàng chính sách; ODA 

18. Nguyễn, Cao Xuân Cường. Năng suất lao động tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 26-35. 

    Từ khóa: Năng suất; Năng suất lao động; Ngân hàng thương mại 

19. Bùi, Thùy Linh. Phân rã tăng trưởng năng suất lao động của các nước đang 

phát triển giai đoạn từ năm 2019 – 2000 theo góc độ so sánh. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2025. - Số 334. - Tr. 33-42. 

    Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu lao động; Động cơ tăng trưởng; Phương pháp SSA; Tăng 

trưởng năng suất lao động 
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20. Phạm, Duy Tính. Phát triển quy mô dịch vụ ngân hàng số VCB digibank nhìn 

từ bài học kinh nghiệm của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi 

nhánh Tân Định. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 9. - Tr. 64-71. 

    Từ khóa: Ngân hàng số; VCB digibank; Việt Nam 

21. Bùi, Thúy Vân. Phát triển trung tâm logistics tại Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với 

xu hướng logistics xanh. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 76-81. 

    Từ khóa: Dịch vụ logistic; Logistics xanh; Lưu thông hàng hóa 

22. Đỗ, Thu Hằng. Phòng chống rửa tiền giữa các quốc gia có chung biên giới: 

thực trạng và khung pháp lý tại Việt Nam và một số khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2024. - Số 9. - Tr. 32-37. 

    Từ khóa: Giao dịch xuyên biên  giới; Phòng chống rửa tiền; Tội phạm rửa tiền 

23. Trần, Ngọc Minh. Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến 

lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á: tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa. - Tạp chí 

Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 334. - Tr. 43-52. 

    Từ khóa: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển; Tỷ lệ đô thị hóa 

24. Đỗ, Hồng Nhung. Tác động của tài chính xanh lên chất lượng môi trường tại 

các quốc gia châu Á: vai trò điều tiết của quy định môi trường theo hội nghị COP29. - 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 334. - Tr. 63-73. 

    Từ khóa: Chất lượng môi trường; Quy định môi trường; Tài chính xanh 

25. Trần, Việt Dũng. Tác động của thuế lãi tiền gửi đối với ngành Ngân hàng Việt 

Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. - Tr. 28-34. 

    Từ khóa: Lãi tiền gửi; Thuế lãi tiển gửi; Tiền gửi 

26. Lê, Phan Thị Diệu Thảo. Tăng trưởng xanh bền vững thích ứng với biến đổi 

khí hậu góc nhìn toàn cầu và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 36-45. 

    Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Nền kinh tế carbon thấp; Tăng trưởng xanh bền vững; 

Thích ứng với biến đổi khí hậu 
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27. Nguyễn, Quốc Hùng. Thúc đẩy tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Góc 

nhìn từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. 

- Tr. 22-27. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tiếp cận vốn; Tín dụng ngân hàng 

28. Trương, Hoàng Diệu Hương. Thực trạng hoạt động tài chính bền vững tại các 

quốc gia asean và khuyến nghị cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. 

- Số 8. - Tr. 82-87. 

    Từ khóa: Asean; Chính sách; Tài chính bền vững; Việt Nam 

29. Nguyễn, Hồ Phương Thảo. Thực trạng lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản tại 

một số quốc gia và một số đề xuất, khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2025. - Số 4. - Tr. 84-93. 

    Từ khóa: Lừa đảo chuyển tiền; Tài khoản ngân hàng 

30. Lê, Quang Cảnh. Tiêu dùng năng lượng tái tạo, tham nhũng và tăng trưởng 

kinh tế ở các quốc gia châu Á. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 334. - Tr. 74-83. 

    Từ khóa: Châu Á; Tăng trưởng kinh tế; Tiêu dùng năng lượng tái tạo 

31. Nguyễn, Đức Trung. Triển khai ESG trong ngành Ngân hàng Việt Nam góc 

nhìn từ hành lang pháp lý. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. - Tr. 35-41. 

    Từ khóa: ESG; Tài chính xanh; Tín dụng xanh; Tổ chức tin dụng 

32. Nguyễn, Hạnh. Xanh hóa ngành logistics Việt Nam quy mô nhỏ, chưa đồng bộ. 

- Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2025. -  289+290. - Tr. 30-32. 

    Từ khóa: Quá trình xanh hóa; Việt Nam; Xanh hóa ngành logistics 

33. Lê, Thanh Bình. Xây dựng chỉ số điều kiện tiền tệ Việt Nam. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2024. - Số 9. - Tr. 44-51. 

    Từ khóa: Chỉ báo chính sách tiền tệ; Chỉ số điều kiện tiền tệ; Tỷ gía 

34. Đào, Lê Kiều Oanh. Xây dựng chiến lược ESG - Định hướng tương lai bền 

vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2025. - Số 4. - Tr. 42-50. 

    Từ khóa: Chiến lược ESG; Toàn cầu hóa; Tương lai bền vững 
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35. Vũ, Xuân Thanh. Xu hướng phát triển CBDC và tiền ảo. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2024. - Số 8. - Tr. 88-91. 

    Từ khóa: Ngân hàng trung ương; Tiền ảo; Xu hướng phát triển 

36. Đỗ, Hoài Linh. Xu hướng ứng dụng điện toán đám mây trong hoạt động của 

ngàn hàng tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 4. - Tr. 51-59. 

    Từ khóa: Điện toán đám mây; Hoạt động ngân hàng; Việt Nam 

37. Đỗ, Thị Hoa Liên. Mối liên kết giữa phát triển công nghiệp và tính bền vững 

môi trường: bằng chứng từ các nước Asean. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 

334. - Tr. 53-62. 

    Từ khóa: Giá trị gia tăng công nghiệp; Năng suất lao động; Tính bền vững 

 


